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1. Loại 4: Phương tiện vận tải đường thuỷ: 3 

1 Tàu môi trường QN 5890 TTBT2 2010 BG201730 Cái 1
Bão làm vỡ ca bin, hỏng không hoạt động được, tàu đã hết giá 

trị hao mòn trên sổ sách kế toán

2
Tàu Di sản 09 (Composite) tuần tra 125CV (TTBT2) QN-

8923
TTBT2 8/2020 BG202020 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

3 Tàu xi măng chở nước QN 5709 TTBT3 2010 BG201707 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được, nứt ngấm nước.

48 0 

8 

8 

1
Hệ thống âm thanh loa đài tuyên truyền TOA tại các đảo 

và hang động trên VHL (Thiên Cung)
TTBT1 2011 BG201564 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

2
Hệ thống âm thanh loa đài tuyên truyền TOA tại các đảo 

và hang động trên VHL (Đầu Gỗ)
TTBT1 2011 BG201565 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

3
Hệ thống âm thanh loa đài tuyên truyền TOA tại các đảo 

và hang động trên VHL (đảo Ti Tốp)
TTBT2 2011 BG201566 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

4
Hệ thống âm thanh loa đài tuyên truyền TOA tại các đảo 

và hang động trên VHL (Cửa Vạn)
TTBT2 2011 BG201567 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

5
Hệ thống âm thanh loa đài tuyên truyền TOA tại các đảo 

và hang động trên VHL (Sửng Sốt)
TTBT2 2011 BG201568 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

6
Lắp đặt thiết bị trạm thu phát VHF trên đỉnh núi Bài Thơ 

phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn

TTCN,CH 

VHL
2017 BG2019082 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

7 Máy photocopy Sharp MX-M453U (cả ổn áp) Văn phòng 2012 BG201520 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

8 Máy photocopy Canon 2002N 

TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2016 BG201825 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

33 0 

Loại tài sản: Máy bơm nước 1 

1 Máy bơm cứu hỏa (Hang Trống) TTBT2 2016 BG201844 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

31 

1
Hệ thống Camera tại Động Thiên Cung (Xây lắp, khác…) 

TT1
TTBT1 2010 BG201656 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

2 Hệ thống Camera tại Hang Đầu Gỗ (Xây lắp, khác…) TTBT1 2010 BG201657 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

3 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201658 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

4 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201659 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

5 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201660 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

6 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201661 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

7 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201662 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

8 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201663 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

9 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201664 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

Đơn vị 

tính

Số hiệu 

TSCĐ
Số lượng

Loại tài sản: Thiết bị âm thanh, thiết bị viễn thông các loại

1.2  Máy móc, thiết bị chuyên dùng:

Loại tài sản: Máy móc, thiết bị viễn thông, truyền hình

1.1  Máy móc, thiết bị văn phòng:

2. Loại 5: Máy móc, thiết bị

STT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ
Đơn vị sử 

dụng

Năm đưa 

vào sử 

dụng ở 

đơn vị

Tình trạng tài sản

PHỤ BIỂU DANH SÁCH TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số       /TB-BQLVHL ngày      tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý vịnh Hạ Long)
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Đơn vị 

tính

Số hiệu 

TSCĐ
Số lượngSTT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

Đơn vị sử 

dụng

Năm đưa 

vào sử 

dụng ở 

đơn vị

Tình trạng tài sản

10 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201665 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

11 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201666 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

12 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201667 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

13 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201668 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

14 Bộ chuyển mạch và ghi/ phát KTS TTBT1 2010 BG201669 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

15 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201672 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

16 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201673 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

17 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201674 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

18 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201675 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

19 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201676 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

20 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201677 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

21 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201678 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

22 Camera dome màu quay quét tự động (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201679 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

23 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201680 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

24 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201681 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

25 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201682 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

26 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201683 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

27 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201684 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

28 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201685 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

29 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201686 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

30 Camera dome màu cố định (loại ngoài trời) TTBT1 2010 BG201687 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

31 Bộ chuyển mạch và ghi/ phát KTS TTBT1 2010 BG201688 Cái 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

Loại tài sản: Máy móc, thiết bị khác 1 0 

1 Hệ thống thông tin VHF
TTCN,CH 

VHL
2001 BG201693 Hệ thống 1 Cũ, hỏng không hoạt động được

2 Nâng cấp hệ thống  thông tin VHF
TTCN,CH 

VHL
2004 BG201694 0

7 

7 

1 Máy phát điện 60 DH Thiên Cung TTBT1 1997 BG201635 Cái 1 Cũ

2 Máy phát điện 75 DH Thiên Cung TTBT1 1998 BG201637 Cái 1 Cũ

3 Máy phát điện 60 DH Đầu Gỗ TTBT2 1999 BG201636 Cái 1 Cũ, hỏng

4 Máy phát điện 75 DH TTBT1 1999 BG201638 Cái 1 Cũ

5 Máy phát điện HON DA 75 DH TTBT3 1999 BG201639 Cái 1 Cũ

6 Máy phát điện HON DA 100 DH TTBT3 1999 BG201640 Cái 1 Cũ

7 Máy phát điện TOYO-30KVA (Tiên Ông) TTBT2 2007 BG201649 Cái 1 Cũ, hỏng

3. Loại 7: Tài sản cố định hữu hình khác 2 

1.3  Máy móc, thiết bị động lực

Loại tài sản: Máy phát điện các loại
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Đơn vị 

tính

Số hiệu 

TSCĐ
Số lượngSTT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

Đơn vị sử 

dụng

Năm đưa 

vào sử 

dụng ở 

đơn vị

Tình trạng tài sản

1

Hệ thống chuyển tải dữ liệu Viba và sửa chữa nâng cấp 

hệ thống Camera tại trụ sở Ban Quản lý vịnh Hạ Long và 

các điểm du lịch vịnh Hạ Long giai đoạn I (tại Trụ sở 

Ban, Bến tàu khách Tuần Châu, Động Thiên Cung, trạm 

viễn thông núi Bài Thơ điểm chuyển tiếp vô tuyến)

Đội kiểm tra, 

TT1, TTHD, 
12/2017 BG2019157 Hệ thống 1 Cũ, hỏng

Thiết bị đặt tại Trụ sở Ban

Thiết bị Viba: 1.5 Gbps  Unlicensed Backhaul 

Mimosa B5; Hệ thống chống sét tiên đạo, bộ đế gá 

ăng ten

2017 Bộ thiết bị 1

Tivi theo dõi camera 55inch samsung ĐKT 2017 Cái 1

Hộp kỹ thuật đầu nối viba ĐKT 2017 Tủ 1

Thiết bị chuyển mạch L2,24 cổng 100/1000Mbps ĐKT 2017 Chiếc 1

Server quản trị dữ liệu và khai thách phần mềm 

ứng dụng
ĐKT 2017 Chiếc 1

Đầu ghi 256 Camera ĐKT 2017 Chiếc 1

Bàn điều khiển hệ thống camera ĐKT 2017 Chiếc 1

Moto LCD 21 inch ĐKT 2017 Chiếc 1

Thiết bị lưu điện UPS 3000 VA ĐKT 2017 Chiếc 1

Ổ cứng 6TB ĐKT 2017 Chiếc 6

Phần mềm quản trị hệ thống camera IP ĐKT 2017 Bộ 1

Thiết bị đặt tại Cảng Tuần Châu 

Thiết bị Viba: Unlicensed Backhaul Mimosa B5
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Thiết bị 1

Hệ thống chống sét tia tiên đạo
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Bộ 2

Nguồn 12V/5A,có chống sét lan truyền
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Bộ 1

Hộp kỹ thuật đấu nối viba
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Tủ 1

Bộ đế ănten vi ba
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017
Khung 

giá
1

Bộ gá ăng ten để lắp và điều chỉnh gócphương vị 

ănten

TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017
Khung 

giá
1

Thiết bị chuyển đổi LAN 1000Mbps,
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Thiết bị 8

Camera quay quét IP 2MP DS-2DE5220IW-AE; 

Zoom quang 23X, Zoom Digital 16X

TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Thiết bị 2

Camera đếm người chuyên dụng 
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Thiết bị 1

Camera 360 độ Fisheyes DS- 2CD2942F-IW-
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Thiết bị 1

Hộp kỹ thuật đấu nối camera.
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Tủ 2

Đầu ghi 16 camera NVR DS 7616NI - E2
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Chiếc 1

Thiết bị chuyển mạch  L2 Switch 16 port 100/1000 

MBPS

TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Chiếc 1

Monitor LCD 21 inch DS-D5021 QD
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Chiếc 1

Nguồn dự phòng 24V/100AH
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Bộ 1

 Thiết bị Wifi ngoài trời  Outdoor Access Point 

Igate AP0201 OH-2RF(240 độ)

TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Thiết bị 1

Thiết bị Wifi ngoài trời  Outdoor Access Point 

Igate AP0201 OH-2RF(120 độ)

TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Thiết bị 1

Thiết bị chuyển mạch L2+; Router Draytek Vigor 

2960

TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Thiết bị 1
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Đơn vị 

tính

Số hiệu 

TSCĐ
Số lượngSTT Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ

Đơn vị sử 

dụng

Năm đưa 

vào sử 

dụng ở 

đơn vị

Tình trạng tài sản

Hộp kỹ thuật đấu nối thiết bị wifi
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017 Hộp 2

Bộ đế ăng ten wifi
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017
Khung 

giá
2

Bộ gá ănten và điều chỉnh góc phương vị  ăng ten
TT HD 

&ĐHDL 

VHL

2017
Khung 

giá
2

Thiết bị đặt tại Thiên Cung

Thiết bị Viba: Unlicensed Backhaul Mimosa B5 TTBT1 2017 Trạm 1

Hệ thống chống sét tia tiên đạo, nguồn 12V/5A có 

chống sét lan truyền, hộp kỹ thuật đấu nối, 01 bộ 

đế và 01 bộ gá ăng ten điều chỉnh góc, 06 Thiết bị 

chuyển đổi quang LAN 1000Mbps

TTBT1 2017 Bộ 1

Camera quay quét IP 2MP DS-2DE5220IW-AE; 

Zoom quang 20X, Zoom Digital 16X
TTBT1 2017 Thiết bị 2

Camera đếm người vào ra chuyên dụng IDS - 

2CD6412FWD -30/C
TTBT1 2017 Thiết bị 1

Camera 360 độ Fisheyes DS- 2CD2942F-IW- TTBT1 2017 Thiết bị 1

Hộp kỹ thuật đầu nối camera TTBT1 2017 Tủ 3

Đầu ghi 08 camera TTBT1 2017 Chiếc 1

Thiết bị chuyển mạch L2+; 8 port 100/1000 Mbps TTBT1 2017 Chiếc 1

Monitor LCD 21 inch DS-D5021 QD TTBT1 2017 Cái 1

Nguồn dự phòng 24V/100AH TTBT1 2017 Bộ 1

 Thiết bị Wifi ngoài trời  Outdoor Access Point 

Igate AP0201 OH-2RF(240 độ)
TTBT1 2017 Thiết bị 1

Outdoor Access Point Igate AP0201 OH-2RF(120 

độ)
TTBT1 2017 Thiết bị 1

Thiết bị chuyển mạch L2+; có chức năng định 

tuyến
TTBT1 2017 Thiết bị 1

02 Tủ kỹ thuật đấu nối thiết bị wifi, 02 bộ giá đế 

và 02 bộ gá điều chỉnh góc phương vị  ăng ten
TTBT1 2017 Bộ 1

Thiết bị đặt tại Núi Bài Thơ

Thiết bị Viba: Unlicensed Backhaul Mimosa B5
KTTB&TTC

Q
2017 Thiết bị 3

Hộp kỹ thuật đầu nối camera
KTTB&TTC

Q
2017 Tủ 3

03 Bộ đế ăng ten Viba và 03 bộ gá ăng ten điều 

chỉnh góc phương vị ăng ten

KTTB&TTC

Q
2017

Khung 

giá
3

Nguồn dự phòng 24V/100AH
KTTB&TTC

Q
2017 Bộ 1

Thiết bị chuyển mạch L2+; 24 port 100/1000 

Mbps

KTTB&TTC

Q
2017 Thiết bị 1

2
Máy bơm nước công suất 2 KW, Q = 30m3/h, h= 35.6 - 

25.4m (dùng trong khu vệ sinh nhà điều hành Đầu Gỗ)
TTBT1 11/2018 BG 202124 Cái 1 Cũ, hỏng

53 0 TỔNG CỘNG: 
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